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CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN DƯỢC SỸ
LĨNH VỰC 1: HÀNH NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÓ ĐẠO ĐỨC
[bookmark: OLE_LINK327]Tiêu chuẩn 1.1. Hành nghề theo quy định của pháp luật (4 tiêu chí)
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK14]Tiêu chí 1.1.1. Có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, về luật Dược và các văn bản qui phạm pháp luật khác liên quan đến hành nghề dược.
[bookmark: OLE_LINK4]Tiêu chí 1.1.2. Tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam, luật Dược và các văn bản qui phạm pháp luật khác liên quan đến hành nghề dược, các quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.
[bookmark: OLE_LINK7]Tiêu chí 1.1.3. Hành nghề trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, tuân thủ các qui định nghề nghiệp, phù hợp với điều kiện sức khỏe.
[bookmark: OLE_LINK10]Tiêu chí 1.1.4. Báo cáo các hành vi vi phạm trong hoạt động chuyên môn, hành nghề với cơ quan có thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm về những báo cáo đó.
[bookmark: OLE_LINK15]Tiêu chuẩn 1.2. Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (4 tiêu chí)
Tiêu chí 1.2.1. Luôn luôn đặt sự an toàn, lợi ích của người bệnh lên trên hết. Tôn trọng, bảo vệ quyền của khách hàng và người bệnh.
Tiêu chí 1.2.2. Tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc về đạo đức trong hành nghề và nghiên cứu y sinh dược học. Thận trọng, tỷ mỉ, chính xác trong khi hành nghề.
Tiêu chí 1.2.3. Hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước; trung thực, đoàn kết, tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp.
[bookmark: OLE_LINK16]Tiêu chí 1.2.4. Tâm huyết với nghề nghiệp, phát huy vai trò và hình ảnh của người dược sĩ, giá trị nghề dược trong quá trình hành nghề, thực hiện trách nhiệm xã hội với tác phong chuyên nghiệp, lối sống lành mạnh.
[bookmark: OLE_LINK17]Tiêu chuẩn 1.3. Hành nghề phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế (6 tiêu chí)
Tiêu chí 1.3.1. Hiểu biết và tôn trọng về điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của người dân tại địa phương nơi hành nghề, của khách hàng, người bệnh, đồng nghiệp và đối tác.
Tiêu chí 1.3.2. Sẵn sàng thích ứng với các hoàn cảnh đặc biệt để thực hiện độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn.  
Tiêu chí 1.3.3. Tiếp cận khách hàng và cộng đồng một cách khoa học, trách nhiệm, thấu hiểu và đồng cảm.
Tiêu chí 1.3.4. Hành nghề dựa trên nguyên tắc công bằng, không phân biệt các thành phần xã hội.
Tiêu chí 1.3.5. Coi trọng việc kết hợp kiến thức y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
Tiêu chí 1.3.6. Tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Cung cấp được dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng.
Tiêu chuẩn 1.4. Học tập suốt đời cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp (5 tiêu chí)
Tiêu chí 1.4.1. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ xã hội trong mọi tình huống.
Tiêu chí 1.4.2. Xác định nhu cầu thực tế công việc, mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân, lập kế hoạch học tập/bồi dưỡng và tham gia các hoạt động học tập, phát triển nghề nghiệp. Vận dụng phù hợp, hiệu quả, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng được học tập/bồi dưỡng trong quá trình hành nghề.
Tiêu chí 1.4.3. Chủ động thu thập, đánh giá và sử dụng các nguồn thông tin phản hồi về công việc của bản thân một cách hệ thống, thường xuyên, có cơ sở khoa học. 
Tiêu chí 1.4.4. Tham gia các hoạt động đào tạo phù hợp với năng lực, hỗ trợ nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.
Tiêu chí 1.4.5. Ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh (có thể thay bằng ngoại ngữ) trong học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. 
LĨNH VỰC 2: NĂNG LỰC GIAO TIẾP - CỘNG TÁC
Tiêu chuẩn 2.1: Giao tiếp hiệu quả (6 tiêu chí)
[bookmark: OLE_LINK26]Tiêu chí 2.1.1. Thực hiện các kỹ năng giao tiếp với khách hàng, người bệnh, người nhà, đồng nghiệp và cộng đồng có hiệu quả.
Tiêu chí 2.1.2. Chia sẻ thông tin cần thiết, phù hợp và hiệu quả với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp, đối tác và cộng đồng.  
Tiêu chí 2.1.3. Lựa chọn phương thức giao tiếp phù hợp, hiệu quả khi giao tiếp với người bệnh, khách hàng khác nhau về tuổi, giới, văn hoá-xã hội và ngôn ngữ.
Tiêu chí 2.1.4. Lựa chọn được phương thức giao tiếp phù hợp với người chăm sóc và các đối tượng gặp trở ngại trong giao tiếp như người cao tuổi, trẻ em, người gặp vấn đề về nghe/nhìn/nói, người dân tộc thiểu số.
Tiêu chí 2.1.5. Có khả năng giao tiếp hiệu quả dựa trên nguyên tắc lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với người bệnh, khách hàng và đồng nghiệp để giải quyết các vấn đề đang tồn tại hoặc vấn đề  tiềm tàng.
Tiêu chí 2.1.6. Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán nhằm đạt được kết quả mong muốn với người bệnh, khách hàng và đồng nghiệp.
Tiêu chuẩn 2.2. Kiến tạo được mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng (2 tiêu chí)
[bookmark: OLE_LINK27]Tiêu chí 2.2.1. Dành thời gian cần thiết, lắng nghe, chia sẻ, thương lượng và giải quyết những băn khoăn, lo lắng  của người bệnh và người nhà người bệnh.
Tiêu chí 2.2.2. Hướng dẫn, khuyến khích và thảo luận với người bệnh, người nhà người bệnh và các tổ chức nghề nghiệp khác tham gia vào việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề về sức khoẻ trên cơ sở thỏa thuận đồng ý.
Tiêu chuẩn 2.3. Cộng tác có hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác (3 tiêu chí)
Tiêu chí 2.3.1. Cộng tác có hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác dựa trên các nguyên tắc chân thành, tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, đàm phán, thương lượng.
Tiêu chí 2.3.2. Hiểu được vai trò, trách nhiệm và chuyên môn của người dược sĩ và các thành viên khác trong làm việc nhóm. Tôn trọng ý kiến đóng góp của các thành viên khác
[bookmark: OLE_LINK40]Tiêu chí 2.3.3. Thúc đẩy nhóm làm việc có hiệu quả. Thể hiện và duy trì được vai trò chủ chốt trong làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuốc.
LĨNH VỰC 3. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
Tiêu chuẩn 3.1. Kỹ năng lập kế hoạch (2 tiêu chí)
Tiêu chí 3.1.1. Có khả năng thu thập thông tin, xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho các công việc được phân công.
Tiêu chí 3.1.2. Tham gia vào một số qui trình lập  kế hoạch chung của đơn vị.
Tiêu chuẩn 3.2. Tổ chức làm việc hiệu quả (4 tiêu chí)
Tiêu chí 3.2.1. Hiểu được các nguyên tắc tổ chức và có khả năng xác định được các vấn đề về nhân lực theo vị trí công tác tại nơi làm việc.
Tiêu chí 3.2.2. Hiểu được vai trò của cá nhân trong cơ cấu tổ chức. Thực hiện và góp phần cải tiến các thủ tục, quy trình tại nơi làm việc.
Tiêu chí 3.2.3. Có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc, thực hiện theo quy trình và đảm bảo đúng tiến độ công việc theo kế hoạch đề ra.
Tiêu chí 3.2.4. Làm việc hiệu quả với các nhà quản lý cấp trên và nhân viên cấp dưới (nếu có).
Tiêu chuẩn 3.3. Thông tin và ra quyết định (3 tiêu chí)
Tiêu chí 3.3.1. Độc lập, tự chủ trong công việc, có ảnh hưởng tích cực tới đồng nghiệp.
Tiêu chí 3.3.2. Có khả năng truyền đạt thông tin, đưa ra quyết định để thuyết phục người khác ở nơi làm việc
Tiêu chí 3.3.3. Nhận thức được và chịu trách nhiệm cá nhân tại nơi làm việc
Tiêu chuẩn 3.4. Kỹ năng giám sát (2 tiêu chí)
Tiêu chí 3.4.1. Có khả năng tự đánh giá, giám sát công việc của bản thân, tự học hỏi để phát triển.
Tiêu chí 3.4.2. Phát hiện được một số vấn đề tồn tại trong công việc, đưa ra được ý kiến đề xuất để khắc phục.
LĨNH VỰC 4. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC 
Tiêu chuẩn 4.1. Quản lý chất lượng thuốc (2 tiêu chí)
Tiêu chí 4.1.1. Có kiến thức tổng hợp về hệ thống quản lý chất lượng, kiểm nghiệm thuốc.
Tiêu chí 4.1.2. Thực hiện được các hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc theo yêu cầu thực tế.
Tiêu chuẩn 4.2. Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất, lưu trữ, phân phối (6 tiêu chí)
Tiêu chí 4.2.1. Có kiến thức về các kỹ thuật phân tích thường được sử dụng trong phân tích, kiểm nghiệm chất lượng thuốc. 
Tiêu chí 4.2.2. Triển khai được việc phân tích và kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc.  
Tiêu chí 4.2.3. Có khả năng tham gia xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.
Tiêu chí 4.2.4. Có khả năng thực hiện hợp tác giữa tất cả các bên để kiểm soát chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông phân phối và cung ứng, góp phần hạn chế lưu hành thuốc giả, thuốc kém chất lượng.
Tiêu chí 4.2.5. Tham gia các hoạt động và vận hành phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP).
Tiêu chí 4.2.6. Có khả năng xây dựng và thực hiện được các quy trình thao tác chuẩn và các biện pháp cần thiết để đảm bảo duy trì được tiêu chuẩn GSP, GDP, GPP.
Tiêu chuẩn 4.3. Nghiên cứu nâng cao chất lượng thuốc (2 tiêu chí)
Tiêu chí 4.3.1. Có khả năng rà soát, đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng thuốc trong quá trình bào chế và sản xuất.
Tiêu chí 4.3.2. Có khả năng tham gia vào việc thực hiện phân tích thuốc trong dịch sinh học phục vụ nghiên cứu sinh dược học, dược động học và tương đương sinh học của thuốc.
LĨNH VỰC 5. BÀO CHẾ, SẢN XUẤT THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Tiêu chuẩn 5.1. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc (3 tiêu chí)
Tiêu chí 5.1.1. Có kiến thức chung về chiết xuất, công nghệ sinh học, bán tổng hợp, tổng hợp trong sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
Tiêu chí 5.1.2. Có khả năng vận dụng được các kiến thức về chiết xuất, công nghệ sinh học, bán tổng hợp, tổng hợp trong sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc.
Tiêu chí 5.1.3. Có khả năng vận dụng các kiến thức về thực vật, dược liệu để tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc. 
Tiêu chuẩn 5.2. Bào chế, sản xuất thuốc (5 tiêu chí)
[bookmark: OLE_LINK66]Tiêu chí 5.2.1. Có kiến thức về trình tự triển khai thực hiện nghiên cứu và phát triển thuốc.
Tiêu chí 5.2.2. Nhận biết được vai trò, ảnh hưởng của các thành phần trong công thức, qui trình bào chế đến độ ổn định, độ an toàn, sinh khả dụng và hiệu quả điều trị của thuốc. 
Tiêu chí 5.2.3. Có khả năng xây dựng, triển khai quy trình sản xuất một số dạng bào chế.
Tiêu chí 5.2.4. Thực hiện được việc pha chế một số thuốc tại cơ sở điều trị khi có nhu cầu.
Tiêu chí 5.2.5. Vận dụng một cách phù hợp, trách nhiệm và có đạo đức những kiến thức về dạng bào chế để lựa chọn và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, kinh tế.
LĨNH VỰC 6. CUNG ỨNG THUỐC
[bookmark: OLE_LINK11]Tiêu chuẩn 6.1. Thực hiện được lựa chọn thuốc và sản phẩm y tế phù hợp (2 tiêu chí)
[bookmark: OLE_LINK78]Tiêu chí 6.1.1. Hiểu được các nguyên tắc xác định nhu cầu thuốc và các sản phẩm y tế.
Tiêu chí 6.1.2. Có kiến thức về quản lý và kinh tế dược, vận dụng trong xác định nhu cầu và lựa chọn thuốc.
[bookmark: OLE_LINK12]Tiêu chuẩn 6.2. Thực hiện được mua sắm thuốc hợp lý và phù hợp với các quy định (3 tiêu chí)
Tiêu chí 6.2.1. Hiểu được các nguyên tắc mua sắm thuốc, sản phẩm y tế. 
Tiêu chí 6.2.2. Mô tả được các quy trình, thủ tục trong mua sắm thuốc theo quy định tại nơi làm việc và chính sách của địa phương.
Tiêu chí 6.2.3. Có kỹ năng xây dựng kế hoạch dự phòng trong trường hợp thiếu thuốc.
[bookmark: OLE_LINK13]Tiêu chuẩn 6.3. Thực hiện được phân phối, cấp phát và tồn trữ thuốc, sản phẩm y tế phù hợp (6 tiêu chí)
Tiêu chí 6.3.1. Hiểu được các nguyên tắc, quy định về phân phối, cấp phát và tồn trữ thuốc, sản phẩm y tế.
Tiêu chí 6.3.2. Đảm bảo cấp phát đúng thuốc, đúng người bệnh, đúng liều, đúng đường dùng và đúng thời gian.
Tiêu chí 6.3.3. Hiểu được các nguy cơ sai sót có thể gặp phải do bảo quản, cấp phát và vận chuyển thuốc, sản phẩm y tế không hợp lý.
Tiêu chí 6.3.4. Đảm bảo quản lý dự trữ hiệu quả
Tiêu chí 6.3.5. Duy trì hệ thống lưu trữ thông tin phù hợp trong phân phối, cấp phát và tồn trữ thuốc, sản phẩm y tế.
Tiêu chí 6.3.6. Lập được kế hoạch và triển khai được hoạt động thu hồi, tiêu hủy thuốc, sản phẩm y tế theo quy định.
[bookmark: OLE_LINK18]Tiêu chuẩn 6.4. Thực hiện quản lý sử dụng thuốc (2 tiêu chí)
Tiêu chí 6.4.1 Có kiến thức và vận dụng được một số qui định trong quản lý sử dụng thuốc.
Tiêu chí 6.4.2 Vận dụng được một số phương pháp đã học để phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại cơ sở y tế.
LĨNH VỰC 7. SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ
Tiêu chuẩn 7.1: Năng lực tham gia xây dựng kế hoạch điều trị cho bệnh nhân (4 tiêu chí)
Tiêu chí 7.1.1. Có khả năng khai thác được các thông tin phù hợp liên quan đến bệnh và thuốc của bệnh nhân để làm cơ sở xây dựng kế hoạch điều trị bằng thuốc.
Tiêu chí 7.1.2. Có khả năng phân loại bệnh nhân và lập kế hoạch điều trị bằng các thuốc không kê đơn trong trường hợp bệnh lý/triệu chứng thông thường.
Tiêu chí 7.1.3. Đánh giá được đơn thuốc điều trị ngoại trú của bệnh nhân và tư vấn, trao đổi được với người kê đơn trong trường hợp phát hiện việc kê đơn thuốc không hợp lý.
Tiêu chí 7.1.4. Tham gia được vào nhóm đa ngành (bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ) để lập kế hoạch điều trị bằng thuốc phù hợp nhất với bệnh nhân điều trị nội trú.
[bookmark: OLE_LINK334]Tiêu chuẩn 7.2: Năng lực triển khai kế hoạch điều trị cho bệnh nhân (4 tiêu chí)
Tiêu chí 7.2.1. Tư vấn được các thuốc không kê đơn và chế độ dùng thuốc phù hợp sau khi cân nhắc tính hiệu quả, an toàn và kinh tế của thuốc theo kế hoạch điều trị cho từng bệnh nhân trong trường hợp bệnh lý/triệu chứng thông thường.
Tiêu chí 7.2.2. Tư vấn được cho bệnh nhân cách dùng thuốc và các biện pháp tự theo dõi trong trường hợp điều trị theo đơn ngoại trú. Đảm bảo bệnh nhân hiểu về việc sử dụng thuốc và biết cách xử trí khi gặp phải các vấn đề trong quá trình dùng thuốc.
Tiêu chí 7.2.3. Phối hợp được với bác sĩ điều trị để lựa chọn thuốc và chế độ dùng thuốc cụ thể phù hợp với từng bệnh nhân nội trú theo kế hoạch điều trị.
Tiêu chí 7.2.4. Hướng dẫn cách dùng thuốc đảm bảo hiệu quả và an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Hướng dẫn cách theo dõi dùng thuốc, theo dõi sự xuất hiện các phản ứng có hại của thuốc và các biện pháp xử trí phù hợp.
[bookmark: OLE_LINK335]Tiêu chuẩn 7.3: Năng lực theo dõi, giám sát việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân (4 tiêu chí)
Tiêu chí 7.3.1. Có khả năng theo dõi dùng thuốc dựa trên kế hoạch điều trị và diễn biến lâm sàng của bệnh nhân, tư vấn điều chỉnh kế hoạch điều trị cho bệnh nhân nếu cần.
Tiêu chí 7.3.2. Xác định được các vấn đề liên quan đến thuốc hoặc vấn đề liên quan đến tuân thủ điều trị phát sinh trong quá trình sử dụng thuốc của bệnh nhân, đề xuất được biện pháp can thiệp phù hợp.
Tiêu chí 7.3.3. Phát hiện được các phản ứng có hại (ADR) trên bệnh nhân, tham gia xử trí hoặc hướng dẫn xử trí và báo cáo ADR.
Tiêu chí 7.3.4. Có khả năng cảnh báo và giám sát sử dụng với các thuốc có khoảng điều trị hẹp, thuốc nguy cơ cao.
[bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK337]Tiêu chuẩn 7.4. Năng lực tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý tại cơ sở khám, chữa bệnh (4 tiêu chí)
Tiêu chí 7.4.1. Tham gia xây dựng danh mục thuốc và các quy trình, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc; giám sát thực hiện các danh mục, quy trình, hướng dẫn này. 
Tiêu chí 7.4.2. Triển khai được các quy trình thông tin thuốc tại cơ sở khám, chữa bệnh.
Tiêu chí 7.4.3. Triển khai được các quy trình giám sát các vấn đề liên quan đến an toàn thuốc tại cơ sở cơ sở khám, chữa bệnh.
Tiêu chí 7.4.4. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo tập huấn liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý.
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